
ở 

Chiến thuật tuần tới 

Tuần 11 (14-18/3/2016): Các thị trường chứng khoán chủ chốt khu vực và thế giới 

phục hồi tạo nên sự đồng thuận về xu hướng và giúp tâm lý thị trường tích cực. 

Chúng tôi cũng nhận thấy dòng tiền ngoại mua ròng trở lại ở nhiều thị trường trong 

khu vực (nhóm quốc gia thị trường mới nổi) sau một chu kỳ rút vốn kéo dài hơn 6 

tháng. Mặt khác nhiều hàng hóa cơ bản thế giới tăng mạnh trong thời gian qua tạo cơ 

hội hồi phục giá của các ngành như Dầu khí, Cao su và Thép. Cùng với những 

chuyển biến này, thông tin trong nước về vĩ mô, thông tin hỗ trợ ngắn hạn về KQKD 

quý I và ĐHCD của các Công ty niêm yết tiếp tục hậu thuẫn cho thị trường tăng điểm. 

Trong tuần qua các chỉ số có dấu hiệu chững giá tại vùng kháng cự mạnh trung hạn 

và trước áp lực chốt lãi ngắn hạn, tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm thời và các chỉ 

số sẽ còn tiếp tục đạt các mức điểm cao hơn trong tháng 3.  

Khối ngoại có tuần thứ 3 mua ròng tuy nhiên giá trị mua ròng giảm đã đáng kể so 

tuần trước. ETF VM sẽ cơ cấu danh mục từ 14-18/3, đáng chú ý mua 9.8 triệu SBT, 3 

triệu HHS, 3 triệu HAG; bán 9 triệu PPC, bán 3.1 triệu STB, và 2.7 triệu SSI (Phụ 

lục). 2 ETF sẽ đẩy mạnh hoạt động cơ cấu danh mục trong tuần sau, tập trung chủ 

yếu vào phiên giao dịch 18/3. Thanh khoản nhờ vậy sẽ tăng tốt trong tuần tới. ETF 

VNM dự kiến mua bổ sung 98 tỷ giá trị cổ phiếu trong nước, dù vậy hoạt động tăng 

quy mô của 2 ETF khó xảy ra khi 2 ETF đã không thể thu hút vốn để tăng quy mô dù 

trạng thái quỹ khá tốt trong tuần qua.  

 

Khuyến nghị trading ngắn hạn: Thực hiện hoạt động trading 1 phần danh mục tại 

vùng tích lũy 570 - 580 điểm. 

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: Tăng tỷ trọng ở những phiên giảm điểm cho 

hoạt động đầu tư trong tháng 3. 

Danh mục đầu tư tuần tới: Khuyến nghị mua GMD và FPT với danh mục ngắn hạn; 

gia tăng tỷ trọng VIC với danh mục Canslim. 

 

Kết quả danh mục tuần vừa qua  

Danh mục ngắn hạn: Hiệu suất danh mục tăng 2,2%. 

Danh mục trung hạn Canslim: Hiệu suất danh mục giảm 0,5%.  

Danh mục cơ bản: Hiệu suất danh mục tăng 2.85%. 

 

Những thông tin lưu ý trong tuần tới 

Diễn biến Thị trường thế giới, giá dầu và sự vận động của các cổ phiếu chủ chốt 

trước ngưỡng kháng cự quan trọng. 

Khối ngoại mua bán, 2 ETF đẩy mạnh giao dịch cơ cấu trong phiên giao dịch 18/3. 

KQKD quý IV, thông tin ĐHCD và mở room của các Công ty niêm yết. 
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577.30

Khối lượng (triệu cp) 743.70 0.64%

% thay đổi KL -2%

Khối ngoại ròng (tỷ) -57.51

80.10

Khối lượng (triệu cp) 268.30 0.56%

% thay đổi KL -5%

Khối ngoại ròng (tỷ) 8.09

VN-INDEX

HNX-INDEX

 
 
Các mốc điểm quan trọng 
 

Kháng 

cự 
Trung bình 

Hỗ 

trợ 

VN-Index 580 560 545 

HNX-Index 81 79 76 

Nguồn: BSC Research 
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Báo cáo này chỉ là nguồn thông tin 
tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần 
Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối. 

Tuần 11 (14 - 18/3/2016) 

Vietnam Weekly Review 
Tiếp tục tích lũy tạo đà vượt 580 điểm 
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Điểm nhấn tuần vừa qua 
Áp lực chốt lãi mạnh ở 580 điểm khiến thị trường chưa 
có bứt phá rõ rệt, dù vậy thị trường vẫn duy trì đà tăng 
điểm tuần thứ 4 liên tiếp, VN-Index và HNX-Index có 
mức tăng 0.6% và 0.5%. Thanh khoản tăng đều 6%. 
Các yếu tố ảnh hưởng trong tuần: 

 

 Thị trường chứng khoán thế giới và thị trường hàng 

hóa tiếp tục hồi phục (Phần phụ lục); 

 Các cổ phiếu lớn VNM, GAS tăng điểm giúp xu 

hướng ổn định trước áp lực chốt lãi, tạo nền cho 

dòng tiền luân chuyển tại các nhóm cổ phiếu;  

 Khối ngoại tiếp tục mua ròng tuần thứ 3. 

 

13/20 ngành tăng điểm, khoảng cách tăng giảm 
giữa các ngành thu hẹp đáng kể. Theo sau ngành 
Cao su tuần trước, Ngành thép tăng mạnh 5,7% nhờ 
biến động của thị trường hàng hóa thế giới. Mức tăng 
của các ngành theo sau không chênh lệch lớn khi tăng 
từ 2.2% - 2.8% với các ngành Dược, Cao su, Năng 
lượng và Cảng. Nhóm cổ phiếu giảm đáng lưu ý có 2 
ngành lớn là Ngân hàng -1.4% và Dầu khí -0.4%.   

 

Khối ngoại mua ròng 65 tỷ, dòng tiền chưa quay lại 
với 2 ETF. Khối ngoại mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp với  
57 tỷ trên HSX và 8 tỷ HNX. Khối ngoại mua 139 tỷ 
DXG, 74 tỷ MBB và bán ròng 77 tỷ KDH và 67 tỷ HPG. 
2 ETF đã không thể hút vốn cho dù trạng thái quỹ khá 
tích cực. 

 

ETF VNM công bố danh mục điều chỉnh quý I-2016, 
quỹ thêm SBT và loại PPC với cổ phiếu trong nước và 
đồng thời nâng tỷ trọng danh mục cổ phiếu trong nước 
từ 82% lên 84,2% đồng nghĩa mua bổ sung khoảng 98 
tỷ. Danh mục điều chỉnh chi tiết tại Phần phụ lục. 

VN-Index 

Đồ thị tuần: VN-Index chưa thể vượt qua SMA100 và 
tạo nến doji tại vùng kháng cự 575-580 điểm. Các chỉ 
báo kỹ thuật cải thiện và chưa có dấu hiệu phân kỳ 
cảnh báo đảo chiều. Chỉ số chững giá khi chạm 
ngưỡng kháng cự quan trọng. Giao dịch tích lũy còn 
tiếp tục diễn ra trong tuần tới từ 570-580 điểm. 

Đồ thị ngày: VN-Index đã có 3 lần test SMA200 tại 580 
nhưng đều chưa thành công và đang giao động nhẹ 
giữa 2 đường xu hướng trung và dài hạn SMA100 và 
SM200. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn khá tích cực, ngoại 
trừ Momentum đang cho dấu hiệu phân kỳ với giá. 
Những cây nến doji ở vùng đỉnh cho thấy dằng co khá 
mạnh, và thị trường cần thêm thời gian dích lũy để có 
thể vượt ngưỡng kháng cự quan trong tại 580 điểm. 

Một vài đặc điểm lưu ý của VN-Index: 

 Khối lượng giao dịch tốt và ổn định. MACD tăng tốt, 

giữ khoảng cách so với đường tín hiệu; 

 Bollinger mở rộng và hướng lên trên, trong khi các 

tín hiệu kỹ thuật tăng và chưa cảnh báo đảo chiều 

ngắn hạn;  

 ADX tăng, +DI vượt trên và mở rộng so với –DI đang 

củng cố xu hướng tăng ngắn hạn . 

Đồ thị kỹ thuật VN-Index 

 

Nhận định: Các chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao 
động nén giá giữa 2 đường SMA trung dài hạn trong 
khoảng 570 – 580 điểm. Quá trình tích lũy sẽ tạo đà 
cho VN-Index breakout khỏi ngưỡng kháng cự và tiếp 
cận 600 điểm trong 1 – 2 tuần tới.  

Đà tăng điểm của chỉ số bị chặn tại vùng kháng cự 
mạnh như dự báo. Các chỉ số do vậy sẽ còn dao động 
tích lũy trong tuần tới và cũng được xem là quá trình tạo 
động lượng cho sự bứt phá mới trong bối cảnh thanh 
khoản tốt và các cổ phiếu chủ chốt luân chuyển giữ 
nhiệt cho thị trường. Duy trì quan điểm thị trường tăng 
giá sau quá trình tích lũy.  
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Thông tin vĩ mô 

Diễn biến vĩ mô thế giới trong tuần 10 kết thúc ngày 
11/03/2016 vừa qua xoay quanh các sự kiện tiêu 
biểu sau:  

 ECB mở rộng chương trình nới lỏng định 

lượng; 

 Diễn biến ngoại hối Trung Quốc dần ổn định 

mặc dù xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 2;  

 FED bất đồng nội bộ về rủi ro lạm phát. 

Chỉ số chứng khoán toàn cầu có tuần tăng mặc dù có 
nhiều tranh cãi bất đồng xung quanh chính sách của 
các ngân hàng trung ương. 

Giá dầu tăng lên vùng giá từ 38.7 – 40.6 USD/thùng đối 
với dầu WTI và Brent, cao hơn đáng kể so với vùng 
34.6 – 37.6 USD/thùng cuối tuần trước. 

 

ECB đưa ra chính sách mới về gói QE trong thời 
gian tới. Lãi suất được giảm thêm 10 bps xuống -0.4%, 
song song với việc tăng chương trình mua trái phiếu và 
tài sản lên 80 tỷ EUR từ mức 60 tỷ EUR, bắt đầu từ 
tháng 6 tới. Dù vậy, chủ tịch Mario Draghi cho rằng lãi 
suất sẽ không giảm thêm. EURUSD sau khi giảm mạnh 
đã tăng trở lại. Không chỉ có ECB là NHTW cắt giảm 
lãi suất, trong tuần qua, NHTW New Zealand (RBNZ) 
cũng đã cắt giảm lãi suất chính sách xuống mức 
thấp 2.25% từ 2.5%. 

Dòng vốn ngoại tệ rút khỏi Trung Quốc giảm tốc. 
Dự trự ngoại hối Trung Quốc tụt mất 28.6 tỷ USD trong 
tháng 2, chỉ bằng 1/3 so với mức 99.5 tỷ USD trong 
tháng 1. Dù vậy, xuất khẩu giảm tới 25% trong tháng 
2.  

Giá dầu hưởng lợi từ việc cắt giảm sản xuất của Mỹ 
cũng như tốc độ xuất khẩu chậm hơn dự đoán của 
Iran.  

Các sự kiện vĩ mô quốc tế đáng lưu ý trong tuần 
tới: 

 Nhật họp chính sách lãi suất và Mỹ công bố 

doanh số bán lẻ vào ngày thứ 3, 15/03; 

 FED tổ chức họp FOMC, bắt đầu từ ngày thứ 

4, 16/03; 

 Kết quả họp chính sách tiền tệ của BOE 

(Anh), công bố ngày thứ 5, 17/03.  

 

 

 

  

Việt Nam 

Tâm điểm vĩ mô Việt Nam tuần qua: 

 Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài 

chính 2016-2020 lo ngại về nợ công;  

 Bộ Tài chính trình dự thảo tăng thuế môn 

bài gấp 3 trong thời gian tới; 

 Nhu cầu TPCP tại các NHTM tăng mạnh 

trong 2 tuần gần đây; 

 Bế mạc Hội nghị lần 2 BCH TW Đảng khóa 

XII; 

 Việt Nam xếp thứ 82 thế giới về năng lực 

cạnh tranh nhân tài. 

 

Nợ công đang vượt giới hạn cho phép (50% GDP). 
Sức ép về nguồn vốn vay trong thời gian qua tăng cao 
do (1) GDP thực tế theo giá hiện hành giảm mạnh, (2) 
VND phá giá khiến quy mô nợ công tăng. Do đó, nếu 
không điều chỉnh tỷ lệ bội chi NSNN và hạn mức cấp 
bảo lãnh chính phủ không được điều chỉnh sớm sẽ 
mang tới nhiều khó khăn hơn cho ngân sách. 

Dự thảo do Bộ Tài chính trình sẽ thay tên “thuế 
môn bài” thành “lệ phí môn bài”, đồng thời tăng 
khoảng 3 lần so với hiện hành. Các mức thu chia làm 
4 bậc đối với doanh nghiệp và 6 bậc đối với hộ kinh 
doanh.  

Thị trường trái phiếu nhộn nhịp trở lại với tỷ lệ phát 
hành thành công cao. Các NHTM ưu tiên mua vào 
trước khi tăng trưởng tín dụng gia tăng. Các kỳ hạn có 
tỷ lệ phát hành thành công cao là 3, 5, và 15 năm. 

Hội nghị lần 2 BCHTW Đảng khóa XII bế mạc. Hội 
nghị đã thống nhất chương trình làm việc toàn khóa 
của BCHTW khóa XII, kế hoạch phát triển KT-XH 2015-
2020, và giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao kho Đại 
hội XII. 

Các sự kiện vĩ mô trong nước đáng lưu ý trong 
tuần tới: 

 Số liệu xuất nhập khẩu chính thức trong tháng 

2; 

 Giá xăng có thể điều chỉnh tăng cuối tuần tới. 
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Danh mục ngắn hạn 

Hiêu suât danh mục tăng 2.2% trong khi VN-Index tăng 0.6% trong tuần vừa qua. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục ngắn hạn được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục ngắn hạn 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
1 tuần 

Hiệu suất tổng Dừng lỗ 
Mục 
tiêu 

1 PXS 22/2/2016 11.8 12.1 4.3% 2.5% 10.5 13 

2 HT1 29/2/2016 26.7 26.5 0.0% -0.7% 25.4 29.3 

Trung bình       2.2% 0.9%     

Nguồn: BSC Research 
      

Danh mục ngắn hạn khuyến nghị mua FPT và GMD, cụ thể như sau: 

1. FPT 

Điểm nhấn kỹ thuật:  

- Xu hướng hiện tại: Tăng  

- Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực 

- Chỉ báo RSI: Tích cực 

Nhận định:FPT hiện vẫn đang kiểm định thành công tại ngưỡng hỗ trợ 47.7 với thanh khoản ở mức bình quân. Chỉ báo 

xung lượng đang ở mức trung tính cho thấy lực cung cầu đang khá cân bằng, FPT có thể sẽ tiếp tục tích lũy và được 

hỗ trợ tại ngưỡng 47.7 và duy trì xu hướng Tăng như hiện tại. 

Khuyến nghị 

Nhà đầu tư có thể mua vào khi FPT tích lũy tại vùng 47.7, cân nhắc bán dừng lỗ nếu FPT thủng ngưỡng hỗ trợ trên với 

khối lượng lớn. 

Đồ thị kỹ thuật FPT 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar
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2. GMD 

Điểm nhấn kỹ thuật:  

- Xu hướng hiện tại: Tăng 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực 

- Chỉ báo RSI: Trung tính  

Nhận định: GMD đang quay trở lại xu hướng Tăng khi đường MACD cắt trở lại đường tín hiệu, đồng thời khối lượng 

giao dịch đang tăng lên. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần nhất của GMD lần lượt là 39.8 và 42.7. 

Khuyến nghị 

Nhà đầu tư có thể mua GMD tại vùng tích lũy 39.7 – 40.3, dừng lỗ nếu GMD rơi khỏi vùng 38.8 với khối lượng lớn. 

Đồ thị kỹ thuật GMD 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
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Danh mục cơ bản 

Danh mục tăng 2.85% so với tuần trước trong khi VnIndex tăng 0.6%. 

 

 Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục cơ bản 

STT Mã 
Ngày 
mua 

Giá 
mua 

Giá tuần 
trước 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
1 tuần 

Hiệu suất 
từ khi mua  

Khuyến 
nghị 

Mục 
tiêu 

1 CEO 15/06/2015 12.4 12.7 12.7 0.00% 2.42% Nắm Giữ Mở 

2 UNI 15/06/2015 9.8 9.2 9.3 1.09% -5.10% Mua Mở 

3 GSP 07/08/2015 13.4 13.4 14.4 7.46% 7.46% Mua Mở 

Trung bình         2.85% 1.59%  

 
Nguồn: BSC Research 

Thông tin các ngành: 

Dệt may: 

TNG: Sát nhập thời trang TNG và nới room ngoại lên 100% (Link) 

Thép: 

Bộ Công Thương phát hành quyết định áp thuế tự vệ trước tình trạng phôi thép và thép dài nhập khẩu (chủ yếu từ 

Trung Quốc) đang ồ ạt vào VN. Bộ Công thương quyết định áp thuế tự vệ, bổ sung thêm vào thuế nhập khẩu hiện hành 

23,3% đối với phôi thép nhập khẩu. Với thép dài, mức thuế tự vệ bổ sung là 14,2%. Thời gian có hiệu lực của mức thuế 

tự vệ này, theo quy định, là không quá 200 ngày. (Link) 

Nhờ thị phần dưới 3%, Việt Nam không bị áp thuế thép hợp kim cán nóng tại Thái Lan (Link) 

Thủy sản: 

Kết luận sơ bộ thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 10: Mức thuế tăng mạnh (Link) 

Bất động sản: 

VIC: Vingroup sẽ chi ít nhất 463 tỷ để mua 65% cổ phần của Công ty Sách Việt Nam (Link) 

 

Phụ lục: Cập nhật các khuyến nghị từ đầu năm 2015 của BSC: 

STT Mã 
Ngày ra báo 

cáo 
Giá mua (đã điều 

chỉnh cổ tức) 
Giá MT (đã điều 

chỉnh cổ tức) 
Giá hiện 

tại 
Hiệu 
suất 

Khuyến 
nghị 

1 NT2 05/03/2015 21.3 29 26.6 24.88% MUA 

2 SHP 12/05/2015 18 20.6 18.7 3.89% MUA 

3 PGS 09/06/2015 22 24.8 19.1 -13.18% MUA 

4 HT1 30/01/2015 18.6 24.9 26.5 42.47% NẮM GIỮ 

5 CMG 10/04/2015 12 15.6 15.8 31.67% NẮM GIỮ 

6 DQC 18/03/2015 58.5 68.6 59.5 1.71% 
Tăng tỷ 
trọng 

7 MBB 12/06/2015 13.9 14.9 15 7.91% Nắm giữ 

8 APC 23/06/2015 18.4 20 17.3 -5.98% Nắm giữ 

9 CSV 07/08/2015 21.7 26.6 19.8 -8.76% MUA 

10 UNI 31/07/2015 11.2 14.4 9.4 -16.07% MUA 

11 CHP 17/08/2015 18.2 20.7 20 9.89% MUA 

12 CMS 17/08/2015 10.2 13.7 8 -21.57% MUA 

13 ITD 23/10/2015 17.1 20.6 16.8 -1.75% MUA 

Trung bình         4.24%   

 

http://s.cafef.vn/hastc/TNG-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-tng.chn
http://ndh.vn/bo-cong-thuong-cong-bo-ap-dung-muc-thue-tu-ve-danh-cho-phoi-thep-va-thep-dai-20160308045345370p0c4.news
http://vietstock.vn/2016/03/nho-thi-phan-duoi-3-viet-nam-khong-bi-ap-thue-thep-hop-kim-can-nong-tai-thai-lan-742-461875.htm
http://vietstock.vn/2016/03/ket-luan-so-bo-thue-chong-ban-pha-gia-tom-lan-thu-10-muc-thue-tang-manh-118-461954.htm
http://cafef.vn/doanh-nghiep/vingroup-se-chi-it-nhat-463-ty-de-mua-65-co-phan-cua-cong-ty-sach-viet-nam-20160311171813243.chn
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Danh mục Canslim 

Hiệu suất danh mục đạt Canslim giảm -0.54% trong khi VN-Index bằng 0.65% trong tuần vừa qua.  

Phần lớn các cổ phiếu trong danh mục có sự điều chỉnh nhẹ trong tuần, APC đang có dấu hiệu hồi phục tốt khi tiếp cận 
rất gần khu vực đỉnh cũ 18. Cổ phiếu VIC đã chạm ngưỡng hộ trợ dưới vùng giá 45.4 và khuyến nghị gia tăng tỷ trọng ở 
khu vực này.  

Hiệu suất cụ thể của danh mục Canslim được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục Canslim 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

Giá hiện 
tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu suất 
tổng 

Dừng lỗ 
Mục 
tiêu 

1 VIC 7/7/2014 38 45.4 -0.87 19.47 35,3 45,6 

2 MBB 4/27/2015 13.8 14.9 -0.67 7.97 12,8 16,6 

3 CMG 10/17/2015 14.6 16.8 0 15.07 13,6 17,5 

4 APC 12/18/2015 18 17.8 1.71 -1.11 16.74 21.6 

5 ELC 2/22/2016 23.7 23.9 -2.85 0.84 22.0 28.4 

6 PGD 2/29/2016 35.7 35.6 -0.56 -0.28 33.2 42.8 

Trung bình       -0.54 6.99     

Nguồn: BSC Research  
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Phụ lục 

 Các cổ phiếu ảnh hưởng VN-Index tuần từ 07 – 11/3/2016 

10 cổ phiếu ảnh hưởng tăng đến VN-Index 
 

10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm đến VN-Index 

STT Mã % tăng Điểm số 
 

STT Mã % giảm Điểm số 

1 VNM 3.0% 2.4 
 

1 CTG 2.2% -0.8 

2 GAS 3.9% 1.7 
 

2 BID 2.2% -0.7 

3 HPG 4.7% 0.5 
 

3 BVH 2.7% -0.5 

4 HNG 14.2% 0.4 
 

4 VIC 0.9% -0.4 

5 HSG 10.8% 0.2 
 

5 MSN 1.3% -0.4 

6 PVD 4.7% 0.2 
 

6 VCB 0.4% -0.3 

7 KHD 8.1% 0.2 
 

7 DPM 3.0% -0.2 

8 CTD 4.1% 0.2 
 

8 TSC 14.3% -0.2 

9 TMS 12.9% 0.1 
 

9 TTF 8.4% -0.1 

10 CAV 14.4% 0.1 
 

10 LGC 4.8% -0.1 

 
Tổng 

 
6.0 

  
Tổng 

 
-3.7 

 
VN-Index 

 
3.6 

  
VN-Index 

 
3.6 

 

Các thị trường chủ chốt và trong khu vực 
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Danh muc̣ điều chỉnh của VNM trong quý I - 2016 

STT Mã ± Tỷ trọng mới  Chênh tiền Số lượng Trạng thái 

1 VIC 8.0%             (3,167,731)            (1,606,851)   

2 MSN 7.0%             (1,583,865)               (492,098)   

3 VCB 8.0%             (1,418,879)               (774,154)   

4 SSI 6.5%             (2,771,764)            (2,755,750)   

5 STB 6.0%             (1,550,868)            (3,153,902)   

6 BVH 5.5%             (1,121,905)               (482,635)   

7 DPM 4.7%              1,574,342              1,235,720    

8 HPG 4.3%              1,482,059              1,188,303  
 9 NT2 3.9%                 613,271                 517,694    

10 SBT 3.8%            12,482,233              9,797,458   Thêm mới 

11 HAG 3.6%              1,132,662              3,128,105    

12 PVS 3.4%              1,715,389              2,524,556    

13 ITA 2.8%                 473,095              2,075,124    

14 KDC 2.7%                (112,146)               (104,096)   

15 FLC 2.5%                 482,167              1,609,861   

16 PVD 2.5%              1,959,202              1,753,094   

17 SHB 2.1%                  (18,070)                (60,332)  

18 KBC 1.9%                (665,110)            (1,135,764)  

19 VCG 1.8%                 126,121                 276,600   

20 PVT 1.8%                 342,793                 759,235   

21 HHS 1.4%              1,444,035              3,076,482   

22 PPC 0.0%             (7,028,402)            (9,248,550) Loại 
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Danh muc̣ điều chỉnh tổng hợp của 2 ETF trong quý I - 2016 

STT MÃ ± GT FTSE ± GT VNM ± KL FTSE ± KL VNM ± Tổng KL 

1 ASM 6,129,388                       -    7,660,023                        -    7,660,023  

2 BHS (102,782)                      -    (125,641)                       -    (125,641) 

3 BVH (242,901) (1,121,905) (104,494) (482,635) (587,129) 

4 DPM (223,795) 1,574,342  (175,660) 1,235,720  1,060,061  

5 FLC (176,030) 482,167  (587,731) 1,609,861  1,022,130  

6 HAG (788,341) 1,132,662  (2,177,183) 3,128,105  950,921  

7 HHS 3,800,130  1,444,035  8,096,086  3,076,482  11,172,568  

8 HNG 3,586,971                       -    10,030,068                        -    10,030,068  

9 HPG (375,912) 1,482,059  (301,403) 1,188,303  886,899  

10 HQC 3,493,995                       -    13,712,399                        -    13,712,399  

11 HVG (109,983)                      -    (227,807)                       -    (227,807) 

12 ITA (336,048) 473,095  (1,473,999) 2,075,124  601,125  

13 KBC (97,554) (665,110) (166,587) (1,135,764) (1,302,351) 

14 KDC (219,708) (112,146) (203,936) (104,096) (308,032) 

15 MSN (2,635,173) (1,583,865) (818,733) (492,098) (1,310,832) 

16 NT2 132,798  613,271  112,102  517,694  629,795  

17 PDR (1,147,988)                      -    (1,960,342)                       -    (1,960,342) 

18 PGD 5,009,941                       -    3,130,513                        -    3,130,513  

19 PPC                    -    (7,028,402)                -    (9,248,550) (9,248,550) 

20 PVD 46,720  1,959,202  41,805  1,753,094  1,794,899  

21 PVS                    -    1,715,389                 -    2,524,556  2,524,556  

22 PVT (122,118) 342,793  (270,473) 759,235  488,763  

23 SBT (372,806) 12,482,233  (292,620) 9,797,458  9,504,838  

24 SHB                    -    (18,070)                -    (60,332) (60,332) 

25 SSI (8,211,859) (2,771,764) (8,164,413) (2,755,750) (10,920,163) 

26 STB (1,483,666) (1,550,868) (3,017,236) (3,153,902) (6,171,138) 

27 TTF (337,542)                      -    (246,759)                       -    (246,759) 

28 VCB (677,855) (1,418,879) (369,844) (774,154) (1,143,999) 

29 VCG                    -    126,121                 -    276,600  276,600  

30 VIC (4,534,978) (3,167,731) (2,300,396) (1,606,851) (3,907,247) 
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Khuyến cáo sử dụng 
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những 
thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần. Báo cáo 
này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua 
bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn 
tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm 
trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 
đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu 
bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như 
không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi 
quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất 
trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có 
bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi 
sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không 
được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp 
thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV. 

 

 

 

 

BSC Trụ sở chính  
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV 
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội   
Tel: +84 4 3935 2722 
Fax: +84 4 2220 0669 
 

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh 
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: +84 8 3821 8885 
Fax: +84 8 3821 8510 
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